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TỔNG SỐ 1032 85 306 540 101 82167 76005 844 -188 82 427 272 61 41166

(%) 100.00 8.24 29.65 52.33 9.79 99.76 9.72 50.59 32.23 7.23

Bộ, cơ quan ngang Bộ 877 64 303 421 89 711 -170 59 444 158 50

(%) 100.00 7.30 34.55 48.00 10.15 100.00 8.30 62.45 22.22 7.03

Cơ quan thuộc Chính phủ 155 21 3 119 12 145 -10 21 8 106 10

(%) 100.00 13.5 1.9 76.8 7.7 100.00 14.48 5.52 73.10 6.90

BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 877 64 303 421 89
75363 74709

699 -178 61 419 166 51
40975

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 519 29 115 333 42 426 -93 30 239 127 28

- Thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 98 3 23 56 16 92 -6 4 29 47 12

- Khác 421 26 92 277 26 334 -87 26 210 80 16

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng 8 1 5 1 1 8 0 1 6 1 0

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục và tương đương thuộc 

Bộ
129 4 73 31 21 103 -26 4 78 10 11

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc Bộ 207 26 107 53 21 152 -55 26 93 22 11

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 14 4 3 3 4 10 -4 0 3 6 1

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 67 12 9 37 9 56 -11 12 35 6 3

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 56 11 3 34 8 46 -10 11 27 5 3

B Đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng 4 0 2 1 1 4 0 0 4 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 0 0 0 0

D Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 7 1 4 2 0 6 -1 1 4 1 0

2 BỘ Y TẾ 88 3 32 50 3 68 -20 3 36 27 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 80 3 29 46 2 65 -15 3 34 26 2

B Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 3 0 0 2 1 1 -2 0 0 1 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 5 0 3 2 0 2 -3 0 2 0 0

Đơn vị sự nghiệp 

tự bảo đảm 1 

phần chi thường 

xuyên (%)

Số đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay**

STT

Số lượng 

Số lượng người làm việc được 

giao năm 2022
Mức độ tự chủ chi thường xuyên (31/12/2021)

Đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng số

Dự kiến số lượng đơn vị sự nghiệp công lập còn lại sau khi sắp xếp giai đoạn 2021-2025

Số lượng người làm việc (số 

chênh lệch chuyển từ hưởng 

lương từ NSNN sang 

NTSN)

Phụ lục 7

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ ĐẾN NĂM 2025

Mức độ tự chủ



2

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên và 

chi đầu tư

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

chi 

thường 

xuyên

Đơn vị sự 

nghiệp do 

ngân sách 

nhà nước bảo 

đảm chi 

thường xuyên

Hưởng lương 

từ ngân sách 

nhà nước

Hưởng lương từ 

nguồn thu sự 

nghiệp

Tổng
Dự kiến 

tăng/giảm 

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên và 

chi đầu tư

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm chi 

thường 

xuyên

Đơn vị 

sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

1 phần 

chi 

thường 

xuyên

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

do ngân 

sách nhà 

nước bảo 

đảm chi 

thường 

xuyên

Hưởng lương 

từ ngân sách 

nhà nước

Hưởng lương 

từ nguồn thu 

sự nghiệp 

(sau khi đề 

nghị tự chủ 

chi thường 

xuyên)

Ghi chú

Đơn vị sự nghiệp 

tự bảo đảm 1 

phần chi thường 

xuyên (%)

STT

Số lượng 

Đơn vị sự nghiệp công lập

D Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ 0

3 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG * 83 0 70 12 1 71 -12 0 64 7 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 14 0 5 9 0 15 1 0 8 7 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 47 0 43 3 1 40 -7 0 40 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 21 0 21 0 0 15 -6 0 15 0 0

4 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 80 0 7 58 15 63 -17 0 28 24 9

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 62 0 6 50 6 48 -14 0 19 23 4

B Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ 0 0 0 0 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 18 0 1 8 9 15 -3 0 9 1 5

D Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 0 0 0 0 0 0

E Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 0 0

5 BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 42 1 12 22 7 37 -5 1 18 13 5

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 28 1 9 17 1 27 -1 1 16 9 1

B Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0

Tăng 01 do sắp xếp trung 

tâm Tư vấn và Dịch vụ 

truyền thông chuyển bộ máy 

và nhiệm vụ truyền thông về 

Văn phòng Bộ, sáp nhập với 

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

D Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 11 0 1 4 6 7 -4 0 1 2 4

E Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 0

6 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 25 4 7 12 2 23 -2 4 7 11 1

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 13 2 4 5 2 12 -1 2 4 5 1

B Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 12 2 3 7 0 11 -1 2 3 6 0

7 BỘ XÂY DỰNG 46 0 17 29 0 24 -22 0 21 3 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 37 0 8 29 0 15 -22 0 12 3 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0

8 BỘ NGOẠI GIAO 11 2 5 1 3 8 -3 2 5 1 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 7 0 4 1 2 5 -2 0 4 1 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 3 2 1 0 0 3 0 2 1 0 0

D Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 0 0

9 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 106 2 42 60 2 99 -7 2 76 19 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 67 1 8 56 2 60 -7 1 42 15 2

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 12 0 8 4 0 12 0 0 8 4 0

C Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 25 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0



3

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên và 

chi đầu tư

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

chi 

thường 

xuyên

Đơn vị sự 

nghiệp do 

ngân sách 

nhà nước bảo 

đảm chi 

thường xuyên

Hưởng lương 

từ ngân sách 

nhà nước

Hưởng lương từ 

nguồn thu sự 

nghiệp

Tổng
Dự kiến 

tăng/giảm 

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên và 

chi đầu tư

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm chi 

thường 

xuyên

Đơn vị 

sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

1 phần 

chi 

thường 

xuyên

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

do ngân 

sách nhà 

nước bảo 

đảm chi 

thường 

xuyên

Hưởng lương 

từ ngân sách 

nhà nước

Hưởng lương 

từ nguồn thu 

sự nghiệp 

(sau khi đề 

nghị tự chủ 

chi thường 

xuyên)

Ghi chú

Đơn vị sự nghiệp 

tự bảo đảm 1 

phần chi thường 

xuyên (%)

STT

Số lượng 

Đơn vị sự nghiệp công lập

D Đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Bộ 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

E Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

10 BỘ TƯ PHÁP 20 0 8 8 4 15 -5 0 10 4 3

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 10 0 4 6 0 10 0 0 7 3 0

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ 9 0 4 2 3 5 -4 0 3 1 3

D Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 0 0

11 BỘ TÀI CHÍNH 29 2 8 13 6 25 -4 2 12 9 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 9 1 2 6 0 9 0 1 4 4 0

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 12 0 3 6 3 9 -3 0 5 3 1

C Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 4 1 2 1 0 3 -1 1 2 0 0

D Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 4 0 1 0 3 4 0 0 1 2 1

12 BỘ NỘI VỤ 18 3 0 10 5 17 -1 3 0 9 5

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 5 0 0 4 1 4 -1 0 0 3 1

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 6 3 0 0 3 6 0 3 0 0 3

C Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 7 0 0 6 1 7 0 0 0 6 1

D Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 0

13 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 27 4 3 13 7 21 -6 4 9 5 3

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 10 1 1 5 3 8 -2 1 4 1 2

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 5 0 1 3 1 4 -1 0 3 0 1

C Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 8 3 1 2 2 5 -3 3 2 0 0

D Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 4 0 0 3 1 4 0 0 0 4 0

14 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 81 23 40 16 2 43 -38 19 18 4 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 26 1 16 8 1 16 -10 1 12 2 1

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 7 1 5 1 0 5 -2 1 4 0 0

C Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 43 17 18 7 1 21 -22 17 1 2 1

D Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 5 4 1 0 0 1 -4 0 1 0 0

15 BỘ CÔNG THƯƠNG 67 6 9 51 1 57 -10 6 41 9 1

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 48 6 3 38 1 41 -7 6 27 7 1

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 0 0

C Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 19 0 6 13 0 16 -3 0 14 2 0

16 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 59 1 23 22 13 43 -16 2 26 11 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 22 1 2 12 7 18 -4 2 6 9 1

B Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục thuộc Bộ 16 0 12 3 1 10 -6 0 9 0 1

C Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 21 0 9 7 5 15 -6 0 11 2 0

D Đơn vị sự nghiệp thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ 0 0
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17 ỦY BAN DÂN TỘC 6 0 4 0 2 11 5 0 4 0 7

Tăng 05 đơn vị do chuyển 

05 trường do Bộ GDDT 

quản lý về UBDT quản lý 

theo QĐ của TTg.

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ 5 0 3 0 2 5 0 0 3 0 2

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác do UBDT quản lý 1 0 1 0 0 6 5 0 1 5

18 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 8 1 0 6 1 7 -1 1 3 3 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của NHNNVN 6 1 0 5 0 5 -1 1 1 3 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác do NHNNVN quản lý 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

C
Đơn vị sự nghiệp công lập trong danh sách ban hành kèm theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

19 THANH TRA CHÍNH PHỦ 5 0 2 1 2 5 0 0 2 1 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của TTCP 5 0 2 1 2 5 0 0 2 1 2

20 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 9 0 5 0 4 6 -3 0 4 0 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của VPCP 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0

B
Đơn vị sự nghiệp công lập trong danh sách ban hành kèm theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
5 0 5 0 0 4 -1 0 4 0 0

C Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 3 0 0 0 3 2 -1 0 0 0 2

CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 155 21 3 119 12 6804 1296 145 -10 21 8 106 10 191

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức 148 21 3 114 10 140 -8 21 4 105 10

Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)7 0 0 5 2 5 -2 0 4 1 0

21 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 36 0 0 36 0 33 -3 0 0 33 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Viện 36 0 0 36 0 33 -3 0 0 33 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)0 0

22 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 37 0 0 36 1 33 -4 0 0 32 1

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Viện 37 0 0 36 1 33 -4 0 0 32 1

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)0 0

23 ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 22 21 0 1 0 22 0 21 1 0 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Đài THVN 21 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

24 ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 24 0 1 23 0 22 -2 0 3 19 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Đài TNVN 20 0 1 19 0 20 0 0 2 18 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)4 0 0 4 0 2 -2 0 1 1 0

25 THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 23 0 2 21 0 22 -1 0 2 20 0

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của TTXVN 23 0 2 21 0 22 -1 0 2 20 0

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)0 0

26 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 10 0 0 2 8 10 0 0 2 2 6
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Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên và 

chi đầu tư

Đơn vị sự 

nghiệp tự 

bảo đảm chi 

thường 

xuyên

Đơn vị 

sự 

nghiệp tự 

bảo đảm 

1 phần 

chi 

thường 

xuyên

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

do ngân 

sách nhà 

nước bảo 

đảm chi 

thường 

xuyên

Hưởng lương 

từ ngân sách 

nhà nước
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từ nguồn thu 
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(sau khi đề 
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Ghi chú

Đơn vị sự nghiệp 

tự bảo đảm 1 

phần chi thường 

xuyên (%)

STT

Số lượng 

Đơn vị sự nghiệp công lập

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của BHXHVN 8 0 0 2 6 8 0 0 0 2 6

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0

27 ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP * 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của UBQLVNN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)0 0

28 BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2

A Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban QLLCTHCM 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2

B Đơn vị sự nghiệp công lập khác (ngoài Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức)0 0

Ghi chú: Số liệu trên không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan thường trú tại các tỉnh, thành phố và tại nước ngoài (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam)

* Lấy theo số giao năm 2021 (do Bộ TNMT không giao số lượng người làm việc năm 2022)

** Theo Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 và các Báo cáo của các Bộ, ngành theo Công điện 209/CĐ-TTg

Ghi chú: Số liệu báo cáo tính đến thời điểm 30/8/2022


